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Bản án số: 140/2018/DS-PT 

   Ngày 11 - 6 - 2018 

V/v tr n     p   p   n   ầm  ố 

quyền sử dụn    t 
 

 CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    n        m  

Các Thẩm phán:  n  Bù  Văn P ươn  

                            Ông  rần P ướ  Hộ  

- Thư ký phiên tòa:  n  N uyễn Văn M n -   ư        án n  n d n 

t n    n    áp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Bà P ạm   ị 

   n  Hươn  - K ểm sát viên tham gia phiên toà. 

Trong các n ày  9 t án  4  ngày 28 tháng 5 và    t án  6 năm 2018 tạ  

 rụ s      án n  n d n t n    n    áp xét xử p ú  t ẩm  ôn       vụ án t ụ 

l  số: 250/2017/TLPT-DS n ày 22 tháng 11 năm 2  7 về tr n     p   p   n  

 ầm  ố quyền sử dụn    t.  

Do bản án d n sự sơ t ẩm số: 57/2017/DS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2  7 

 ủ   oà án n  n d n huyện V bị   án   áo. 

  eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 65/2018/Q P -DS 

ngày 22 tháng 02 năm 2  8   ữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Lê Hữu Tr, sinh năm: 1960;  

 ịa ch : số 153,  p Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện V, t n    ng 

Tháp.  

N ư    ạ  d ện   p p áp n uy n  ơn:  nh Nguyễn Văn  , sinh năm 

1973; 

 ịa ch : số 78, Quố  lộ 80,  p Vĩnh Phú, xã Bình Thành, huyện V, t n  

  ng Tháp.  

- Bị đơn: Lê Thành B, sinh năm: 1954;  

 ịa ch : số 389,  p Vĩnh L i, xã Vĩnh Thạnh, huyện V, t n    ng Tháp. 
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Ngư   bảo vệ quyền và l         p p áp ôn  Bốn: Luật sư N uyễn 

Hoàng G- Văn p  n  luật sư Hoàn  G -  oàn Luật sư t n    n    áp  

 ị     : số 428   ư n  N uyễn   ị M n  K     p ư n     t àn  p ố S  

t n    n    áp   

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Phạm Thị L, sinh năm: 1958; 

2. Lê Trí Nhân Tr, sinh năm: 1986; 

3. Lê Trí Trúc Gi, sinh năm: 1987; 

4. Lê Trí Thanh Gi, sinh năm: 1996; 

5. Trần Thanh Q, sinh năm: 1985; 

Cùng  ịa ch : số 153,  p Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện V, t nh 

  ng Tháp;  

N ư    ạ  d ện   p p áp  ủ  n ư    ó quyền l    n  ĩ  vụ l  n qu n: 

Anh Nguyễn Văn  , sinh năm 1973;  

 ịa ch : số 78, Quố  lộ 80,  p Vĩnh Phú, xã Bình Thành, huyện V, t n  

  ng Tháp. 

6. Nguyễn Thị Ngh, sinh năm: 1958;  

7. Lê Hữu Th, sinh năm: 1982;  

8. Lê Thanh Q, sinh năm: 1984;  

9. Lê Hữu Th, sinh năm: 1990;  

10. Lê Văn Gi, sinh năm: 1996; 

11.  ỗ Thị Kim Y, sinh năm: 1985;  

Cùng  ịa ch : số 389,  p Vĩnh L i, xã Vĩnh Thạnh, huyện V, t nh   ng 

Tháp. 

12. Lê Minh T, sinh năm: 1981;  

13. Trần Thị Bích L, sinh năm: 1982; 

Cùng  ịa ch : số 08A,  p Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện V, t nh 

  ng Tháp. 

14. Lê Quang Nh, sinh năm: 1964; 

15. Nguyễn Thị B, sinh năm: 1959; 

16. Lê Thanh T, sinh năm: 1984; 

17. Lê Thúy D, sinh năm: 1986;  

18. Lê Thanh Ph, sinh năm: 1989; 

19.  ỗ Thị Quỳnh Nh, sinh năm: 1990; 

N ư    ạ  d ện   p p áp  ủ  n ư    ó quyền l    n  ĩ  vụ l  n qu n: L  

Thuý D, Lê Thanh Ph   ỗ   ị Quỳn  N  là ông Lê Quang Nh 

Cùng  ịa ch : số 08,  p Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện V, t nh   ng 

Tháp. 

N ư   bảo vệ quyền và l         p p áp  ủ  n ư    ó quyền l    n  ĩ  

vụ l  n qu n ôn  N : Luật sư N uyễn Hoàn  G - Văn p  n  luật sư Hoàn  G  

-  oàn Luật sư t n    n    áp  
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 ị     : số 428   ư n  N uyễn   ị M n  K     p ư n     t àn  p ố S  

t n    n    áp   

20. Uỷ ban nhân dân huyện V, t nh   ng Tháp.  

 ạ  d ện t eo uỷ quyền:  n   ặn  Hữu      ứ  vụ P ó   ủ tị   Uỷ b n 

nhân dân  uyện V. 

2    rần N ọ  H  s n  năm  94 ;  

 ị     : số  53   p N ơn Quớ   xã Vĩn    ạn    uyện V, t n    n  

Tháp. 

22  L  Hữu    s n  năm 1962; 

 ị     :  p Vĩn  Bìn     xã Vĩn    ạn    uyện V,   n    áp  

23  L    ị   u     s n  năm  968; 

 ị     :  p An Tài, xã  n P ướ    uyện H, t n    n    áp  

24  L    ị   u    s n  năm  969;  

 ị     : số 153,  p N ơn Quớ   xã Vĩn    ạn    uyện L p V   t nh 

  n    áp  

- N ư     án   áo: Ông Lê Thành B; 

                                          Ông Lê Quang Nh. 

 ỘI DU   VỤ   : 

- Nguyên đơn ông Lê Hữu Tr và n ười đ i di n hợp pháp của n uyên 

đơn, n ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan Ph m Thị L, Lê Trí Nhân Tr, Lê 

Trí Trúc Gi, Lê Trí Thanh Gi, Trần Thanh Q do ông Nguyễn Văn Đ trình bày:  

Vào ngày 09/7/1982 ông Lê Văn H là cha ruột của ông Lê Hữu Tr có 

làm gi y tay cố cho ông Lê Thành B d ện t      t ruộn  8.140m
2
 thuộc thửa 

  t số 819, t  bản    số 9 tọa lạc  p Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh với giá 12.000 

  ng, không có ghi th i hạn cố   t, khi nào bên ông H có  ủ 12.000   ng thì 

chuộc   t lại.  ến năm 1992 thì ông B trả lại cho ông H d ện t    5.540m
2
 vì 

th y gia  ình ông H khó khăn về kinh tế, còn lại 2.600m
2
 thì ông B tiếp tục sử 

dụng  ến nay. Năm 1999 thì ông Tr  i  ăng ký kê khai  ứng tên quyền sử 

dụng   t và  ư c Ủy ban nhân dân huyện V c p gi y chứng nhận quyền sử 

dụng   t ngày 05/11/1999. Ngày 30/5/2015 thì ông H chết, sau khi ông H chết 

thì ông Tr có  ến gặp ông B  ể thương lư ng chuộc lại   t vớ    á 40.000.000 

  ng nhưng ông B không   ng ý. Nay ông B   o rằn  v ệ   ố   t   ữ  ôn  và 

ôn  H t ì  ó một p ần  ủ  ôn  N  t ì ôn   r  ũn    n     

Qua  o  ạc thực tế   t      ìn  ông Tr yêu cầu      ìn  ông B trả lại 

diện tích là 1.347m
2
,      ìn  ông Nh trả lại 1.409m

2
, thuộc một phần của thửa 

  t số 891, t  bản    số 9 do  ộ ông Lê Hữu Tr  ứng tên trong gi y chứng 

nhận quyền sử dụng. G    ìn  ông Tr sẽ trả cho      ìn  ông B, ông Nh số tiền 

quy ra giá trị hiện nay (5,08 /kg (12.000 /5,08  = 2.362kg x 5.000  = 
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11.810.000 )  n ưn       ìn  ông Tr tự n uyện trả là 2            n    ố  

vớ  p ần   t ôn  B   n   ố   o ông   t ì y u  ầu ôn    trả lạ    t  

Về    y   ứn  n ận quyền sử dụn    t   ện tạ  ông Tr   n    ữ tạ  n à  

  ôn  t ế    p   o      n      n     ết quả  o  ạ    ịn    á  ủ      án và 

  m  ết  àn  t ừ   ế t ứ n  t  ủ  ôn  H   m  ó 5 n ư  :  r  H          . 

- Bị đơn Lê Thành B trình bày:  

Vào ngày 09/7/1982 ông Lê Văn H là cha ruột của ông Lê Hữu Tr có 

làm gi y tay cố cho ông B d ện t      t ruộn  8.140m
2
 thuộc thửa   t số 891, 

t  bản    số 9 tọa lạc  p Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh với giá 12.000   ng, 

không có ghi th i hạn cố   t, khi nào bên ông H có  ủ 12.000   ng thì chuộc 

  t lại. Ông B và em ruột là ôn  N , mỗ  n ư    ã  ùn 6       n   ể  ố   t và 

chia d ện t      t  ố mỗ  n ư   sử dụn  p  n nữ    ến năm 1992 ông H  ến 

gặp B  ể thương lư ng chuộc   t lại, ông B và ông Nh  ũn  t  y   t   n  tá  

  ôn    ệu quả n n trả lạ    t. Hai bên thỏa thuận thống nh t ông B, ông Nh sẽ 

trả lại cho ông H 5.540m
2
; còn ông B và ông Nh thì  ư c sử dụng toàn bộ diện 

tích 2.600m
2
,  o  n ư ôn  H  ã   uyển n ư n  luôn. Việc thỏa thuận này giữa 

ông B và ông H ch  là thỏa thuận miệng và không có ai làm chứng.  ừ     t oả 

thuận   uyển n ư n   ến n y ôn  B và ôn  N    ôn      ăn              ể 

 ư     p quyền sử dụn    t vì n  ĩ là quen b ết n n   ôn   ần t  ết p ả  làm 

   y t   Việc ông Tr  i  ăng ký và  ư     p quyền sử dụng   t  ến năm 2  5 

ông B, ông Nh mới biết. 

Hiện nay ông B ch  sử dụng 1.347m
2
 nhưng ông B  ã cố cho cháu là Lê 

Văn T giá 10 ch  vàng 24k vào năm 2000, ông T yêu cầu ông B trả lại 10 ch  

vàng 24k, thì ông B yêu cầu ông T tiếp tục làm  ố   t. Nay      ìn  ông B 

  ôn    n    n ận              n  mà yêu cầu ông Tr t ự    ện chuyển 

như ng quyền sử dụng   t d ện t      347m
2
 cho      ìn  ông B  ứng tên. Nếu 

buộc ông B trả lại   t cho ông Tr thì ông B   ng ý trả lại cho ông T vàng cố 

  t là 10 ch  vàng 24k. Ông B   n     ết quả  o  ạ    ịn    á  ủ      án  

- N ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan N uyễn Thị N h, Lê Hữu Th, 

Lê Thanh Q, Lê Hữu Th, Lê Văn Gi, Đỗ Thị Kim Y trình bày:  

Không có     ến gì khác.    

- N ười có quyền lợi và n hĩa vụ liên quan ôn  Lê Quan  Nh, Lê Thanh 

T, Lê Thuý D, Lê Thanh Ph, Đỗ Thị Quỳnh Nh do ôn  Nh đ i di n trình bày:  

Ông Nh t ốn  n  t t eo l   trìn  bày  ủ  ôn  B  Vào năm  982  ôn  N  

 ó  ùn vớ  ôn  B số t ền 6       n   ể  ố   t  ủ  ôn  H  Năm  992 t ì   ữ  

ông H và ông B, ông Nh  ó t oả t uận   uyển n ư n  luôn  2  ôn  tầm lớn  

ông H   ôn  p ả  trả lạ  t ền  ố   t  N ưn  do quen b ết n n   ôn  làm    y 

t    uyển n ư n    ũn    ôn       ứn    ến sự t oả t uận này  
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Nay      ìn  ông Nh   ôn    n    trả lạ    t    ôn    n    n ận 

             n  mà y u  ầu      ìn  ông Tr p ả  t ự    ện t ủ tụ    uyển 

n ư n   ố  vớ  d ện t         ìn  ôn    n  sử dụn    n  N    n     ết quả 

 o  ạ    ịn    á  ủ      án  Anh T   ôn   ó     ến  ì   á   H ện n y p ần   t 

này do  ộ ôn  N    n    n  tá  tr n  lú   

- Người có quyền lợi và n hĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị B trình bày:   

Thống nh t như l i ông Nh trình bày    ôn      ến t  m.  

- Người có quyền lợi và n hĩa vụ liên quan ôn  Lê Minh T, Trần Thị 

Bích L trình bày:  

Năm 2000 ông T có nhận cố   t của ông B 01 công tầm lớn giá 10 ch  

vàng 24k, không biết   t ai  ứng tên ch  biết   t ông B  ang làm. Nay giữa 

ông Tr và ông B tranh ch p, nếu Tòa án giải quyết thuộc về ông B thì ông T 

không yêu cầu gì, nếu giải quyết   t thuộc về ông Tr thì ông T   ng ý giao   t 

cho ông Tr và yêu cầu ông B trả 10 ch  vàng 24k thị trư ng. Ông T   ng ý kết 

quả  o  ạc,  ịnh giá của Tòa án. H ện n y p ần   t này do  ộ ôn     bà L 

  n    n  tá  tr n  lú   Bà L   ôn   ó     ến  ì   á   

- Người có quyền lợi và n hĩa vụ liên quan Trần N ọc H, Lê Hữu Đ, Lê 

Thị Thu Th, Lê Thị Thu C cùng trình bày:  

K ôn   ó     ến và y u  ầu  ì tron  vụ án này mà  ể   o ôn   r toàn 

quyền quyết  ịn   

- N ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huy n  V do 

ông T đ i di n trình bày:  

V ệ  tr n     p   t   ữ   á  b n do  oà án xem xét   ả  quyết t eo quy 

 ịn   K    ó bản án  oặ  quyết  ịn   ủ   oà án  ó   ệu lự  t    àn  t ì Uỷ b n 

 uyện sẽ   p    y   ứn  n ận quyền sử dụn    t t eo quyết  ịn   ủ   oà án  

Bản án dân sự sơ thẩm số: 57/2017/DS-ST ngày: 29/9/2017 của Tòa án 

nhân dân huy n V quyết định:  

1. C  p n ận y u  ầu  ủ  ôn  L  Hữu  r. 

K ôn     p n ận y u  ầu p ản tố  ủ  ôn  L    àn  B và ôn  L  Qu n  

N   N uyễn   ị B. 

Huỷ   p   n   ố   t   ữ  ôn  L  Văn H và ôn  L    àn  B  L  Qu n  

Nh. 

Huỷ   p   n   ố   t   ữ  ôn  L  M n    và ôn  Lê Thành B. 

Buộc hộ ông Lê Thành B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  

L  Hữu     L  Văn G    ỗ   ị K m Y và hộ ông Lê Minh T   rần   ị B    L 

 ó n  ĩ  vụ trả lại   o  ộ ôn  L  Hữu  r  P ạm   ị L  L   r  N  n  r  L   r  

Trúc Gi, Lê Trí T  n  G    rần  hanh Q d ện t      t   347m2 t uộ  một 
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p ần  ủ  t ử  8 9  t  bản    số 9 tọ  lạ   p Vĩn  Hưn   xã Vĩn    ạn    uyện 

V  t n    n    áp do  ộ ôn  L  Hữu  r  ứn  t n quyền sử dụn    t n ày 

05/11/1999. 

Buộ  hộ ông Lê Quang Nh  N uyễn   ị B  L     n     L    u  D, Lê 

   n  P    ỗ   ị Quỳn  N   ó n  ĩ  vụ trả lạ    o  ộ ôn  L  Hữu  r  P ạm 

  ị L  L   r  N  n  r  L   r   rú  G   L   r     n  G    rần    n  Q d ện 

t      t 1.409m2 t uộ  một p ần  ủ  t ử  8 9  t  bản    số 9 tọ  lạ   p Vĩn  

Hưn   xã Vĩn    ạn    uyện V  t n    n    áp do  ộ ôn  L  Hữu  r  ứn  

t n quyền sử dụn    t n ày  5/  / 999. 

 ôn  n ận sự tự n uyện  ủ  hộ ôn  L  Hữu  r  P ạm   ị L  L   r  

N  n  r  L   r   rú  G   L   r     n  G    rần    n  Q hoàn trả cho hộ ông 

L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  L  Hữu   , Lê Văn 

Gi,  ỗ   ị K m Y là 10.000.000   ng (Mư   tr ệu   n ), hoàn trả cho hộ ông 

L  Qu n  N   N uyễn   ị B  L     n     L    u  D, Lê Thanh Ph,  ỗ   ị 

Quỳn  N  là 10.000.000   ng (Mư   tr ệu   n )  

2     p n ận y u  ầu  ủ   ộ ôn  L  M n      rần   ị B    L  ố  vớ  

ông Lê Thành B. 

Buộc hộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  

L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị K m Y  ó n  ĩ  vụ  oàn trả cho hộ ông Lê 

Minh T   rần   ị B    L là 34           n  (B  mươ  bốn tr ệu   n ). 

( ó b  n bản xem xét t ẩm  ịn  tạ    ỗ và sơ    bản vẽ  èm t eo) 

-  ố  vớ  số t ền  oàn trả      ó  ơn y u  ầu t    àn  án  ủ   ộ ôn  L  

  àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  L  Hữu   , Lê Văn Gi, 

 ỗ   ị K m Y,  ộ ôn  L  Qu n  N   N uyễn   ị B  Lê Thanh T, Lê Thuý D, 

Lê Thanh Ph,  ỗ   ị Quỳn  N  mà  ộ ôn  L  Hữu  r  P ạm   ị L, Lê Trí 

N  n  r  L   r   rú  G   L   r     n  G    rần    n  Q chưa thi hành thì còn 

p ả    ịu lã  t eo mứ  lã  su t quy  ịn  tạ    oản 2   ều 468  ủ  Bộ luật D n 

sự tương ứn  tạ  t      ểm t  n  toán  

 ố  vớ  số t ền  oàn trả      ó  ơn y u  ầu t    àn  án  ủ   ộ ôn  L  

Minh T   rần   ị B    L mà  ộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu 

    L     n  Q  L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị K m Y chưa thi hành thì còn 

p ả    ịu lã  t eo mứ  lã  su t quy  ịn  tạ    oản 2   ều 468  ủ  Bộ luật D n 

sự tươn  ứn  tạ  t      ểm t  n  toán  

3  Về án p  :  

Buộ   ộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  

L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị K m Y p ả  nộp 6 75        n  t ền án p   sơ 

t ẩm d n sự   ư   trừ vào 3         n  tạm ứn  án p    ã nộp t eo b  n l   

 6648 n ày  8/9/2  7  ủ       ụ       àn  án d n sự  uyện V  số t ền   n lạ  

p ả  nộp là 6 45        n  (Sáu tr ệu bốn trăm năm mươ  mốt n  ìn   n )  
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Buộ   ộ ôn  L  Qu n  N   N uyễn   ị B  L     n     L    u  D, Lê 

Thanh Ph,  ỗ   ị Quỳn  N  p ả  nộp 5 284       n  t ền án p   sơ t ẩm d n 

sự   ư      u trừ vào 3         n  t ền tạm ứn  án p    ã nộp t eo b  n l   số 

16649 ngày 18/9/2017  ủ       ụ       àn  án d n sự  uyện V  số t ền   n lạ  

p ả  nộp 4 984       n  (Bốn tr ệu    n trăm tám mươ  bốn n  ìn   n )  

 n  L  Hữu  r  ư   n ận lạ  t ền tạm ứn  án p    ã nộp là 5 2       

  n  (Năm tr ệu     trăm n  ìn   n ) t eo b  n l   số 00444 ngày 06/5/2016 

 ủ       ụ  T    àn  án d n sự  uyện V.  

Ông Lê Minh T  ư   n ận lạ  t ền tạm ứn  án p    ã nộp 825       n  

( ám trăm     mươ  lăm n  ìn   n ) t eo b  n l   số  8985 n ày 2 / 2/2017 

 ủ       ụ  t    àn  án d n sự  uyện V. 

4  Về     p   xem xét t ẩm  ịn  tạ    ỗ và  ịn    á tà  sản: 

Chi phí  o  ạ    ịn    á là 4 565       n   Số t ền này ôn  L  Hữu  r 

 ã tạm nộp và     xon  n n buộ   ộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N    L  

Hữu     L     n  Q  L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị K m Y p ả   oàn trả   o 

ôn  L  Hữu  r là 2 282 5     n  (H   tr ệu     trăm tám mươ      n  ìn năm 

trăm   n ); Buộ   ộ ôn  L  Qu n  N   N uyễn   ị B  L     n     L    u  

D, Lê Thanh Ph,  ỗ   ị Quỳn  N   oàn trả   o ôn  L  Hữu  r là 2.282.500 

  n  (H   tr ệu     trăm tám mươi hai nghìn năm trăm   n ). 

N oà  r  bản án   n tuy n quyền y u  ầu t    àn  án và quyền   án  

 áo  á   ươn  sự   

S u     xét xử sơ t ẩm ngày 10/10/2017 ông Lê Thành B, ông Lê Quang 

Nh kháng cáo toàn bộ nộ  dun  bản án sơ t ẩm.  ạ  p   n t   p ú  t ẩm  ạ  

d ện n uy n  ơn v n   ữ n uy n y u  ầu        ện; về số t ền   uộ  lạ    t     

 ìn  ông Tr tự n uyện trả thêm   o      ìn  ông B, ông Nh mỗ   ộ là 

5           n    ổn  số t ền   uộ    t là 3            n   

Ông B, ông Nh   ữ n uy n   án   áo. Ngày 24/4/2018 ông B  un    p 

t  m    y xá  n ận  ủ  ôn  L  Qu n   r và n ày 28/5/2  8 ôn  B  ôn  N  có 

 ơn x n xá  n ận  ư   ôn  L  Qu n   r  ôn  L    n H    t n xá  n ận  Ông 

B, ông Nh t  y  ổ  nộ  dun  trìn  bày   o rằn    t ôn  H  ã bị t u     vào tập 

 oàn   ứ   ôn  p ả  ông H   uyển n ư n    o  á  ôn   Do   t  ã vào tập 

 oàn bị t u       p lạ    o      ìn      ôn  n n   ôn    n    trả   t   o     

 ìn  ôn   r. 

Ủy b n n  n d n  uyện V  bà L    ị   u     ôn  L  Hữu  ,  rần N ọ  

H  L    ị   u    ó  ơn  ề n  ị xét xử vắn  mặt    n     ôn  B  ông Nh, bà 

B   n  G   luật sư Hoàn  G   ó mặt   á   ươn  sự   ẳn   ịnh  ã xu t trìn  

thêm  ầy  ủ   ứn   ứ   o     án   ả  quyết vụ án  
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N ư   bảo vệ quyền l         p p áp bị  ơn ông B, ông Nh trìn  bày: 

L   trình bày ông Tr và  ôn  văn số 84/UBND-NC ngày 26/6/2017  ủ  Ủy b n 

n  n d n  uyện V trả l    un    p t ôn  t n là   ôn   ún  t ự  t ễn xãy ra vì 

  t  ã t u     vào tập  oàn    y là   ủ trươn   ủ   ả nướ    ến năm 1988 do 

tập  oàn t n rả n n t eo   ủ trươn    un  ôn  H  ến  ặp ôn  B     t àn  quả 

l o  ộn  n n  ó sự t ỏ  t uận trả lạ    t    ôn  p ả  trả lạ  t ền  V ệ    p    y 

  ứn  n ận quyền sử dụn    t   o ôn   r là s    ố  tư n  vì ôn  B, ông Nh là 

n ư   trự  t ếp   n  tá    ả  tạo   t   ăn  ứ vào   oản 5   ều 26  ủ  luật   t 

    năm 2  3 và n ữn   ơ s  tr n  ề n  ị Hộ    n  xét xử    p n ận   án  

 áo  ủ  Lê Thành B và ông Lê Quang Nh; sử  bản án sơ t ẩm. 

 ạ  d ện n uy n  ơn  n    trìn  bày: H p   n   ầm  ố quyền sử dụn  

  t t eo    y t  là  ó t ật  ư    á  b n t ừ  n ận  B  n bản       ả  tạ  Ủy b n 

n  n d n xã t ì ôn  B  ũn   ã   n      o ôn   r   uộ  lạ    á 5          

  n  n n   ôn  t ươn  lư n   ư     n  B  ũn  tìm   ứn   ứ   á trị   t  ầm 

 ố  ể y u  ầu ôn   r   uộ  vớ    á   o  ơn n n xá   ịn    p   n   á  b n là 

 ầm  ố quyền sử dụn    t  V ệ  áp dụn    t bị  ắt x m   n  là   ôn     n  

xác vì ông B  ũn  y u  ầu xá   ịn  tron    p   n   ố   t là ôn  H p ả  trả lạ  

số t ền  2       n  nếu   t bị  ắt x m   n     y là quyền l    ủ  ôn  B n ưn  

ông B   ôn  y u  ầu ôn  H trả lạ  t ền là   ôn    p l   V ệ    t   ôn  bị  ắt 

xâm canh  ã  ư   Ủy b n n  n d n  uyện V xá  n ận  ún  t ực tế t eo  ôn  

văn số 84/UBND-NC ngày 26/6/2017.   

 ạ  p   n t    ạ  d ện V ện   ểm sát p át b ểu     ến về v ệ  tu n t eo 

p áp luật  ủ    ẩm p án  Hộ    n  xét xử  úng theo quy  ịn   ủ  p áp luật  

V ệ     p  àn  p áp luật  ủ  n ữn  n ư   t  m     tố tụn   ún  t eo quy 

 ịn   Về nộ  dun    ả  quyết vụ án     án   p sơ t ẩm    p n ận y u  ầu  ủ  

ông Tr là  ó  ăn  ứ  p ù   p vớ  quy  ịn   ũn  n ư  á    ứn   ứ   ạ  p   n 

tòa phúc t ẩm do ông Tr tự n uyện hỗ tr  n n  số t ền   uộ    t cho ông B, 

ông Nh lên 30.000.000   n , nên  ề n  ị sử  bản án sơ t ẩm.  

S u     n    n  ứu  á  tà  l ệu  ó tron     sơ vụ án  ã  ư     ểm tr  tạ  

p   n t   và  ăn  ứ vào  ết quả tr n  tụn  tạ  p   n t        ến p át b ểu  ủ  

 ạ  d ện V ện   ểm sát  

          CỦA  ÒA   :  

[1]   t tr n     p ôn   r y u  ầu ôn  B  ôn    trả lạ  d ện t    t eo  o 

 ạ  t ự  tế là   347m
2
, ông Nh là 1.409m

2
,   t tr n  lú  t uộ  một p ần  ủ  

t ử    t số 8 9  t  bản    số 9   t tọ  lạ   p Vĩn  Hưn   xã Vĩn    ạn   

 uyện V  t n    n    áp do ôn  L  Hữu  r  ứn  t n tron     y   ứn  n ận 

quyền sử dụn    p ngày 05/11/1999. Ông Tr và ông B, ông Nh  ều t ừ  n ận 

n u n  ố    t là  ủ  ôn  H. Vào n ày 09/7/ 982    ữ  ôn  H là     ôn   r có 
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làm t  giao kèo    y  ố   t   o ôn  B  d ện t     o  ạ  t ự  tế là 7 922m
2
 vớ  

giá 12.00    n    ến năm  992  do ôn  B trả lạ  d ện t    t eo  o  ạ  t ự  tế 

là 5.166m
2
    n lạ  2 756m

2
 thì ông B, ông Nh t ếp tụ  sử dụn   ến n y   

[2]   t ôn  B quản l    n   ố cho ông T canh tác t ì  ều t ốn  n  t vào 

năm 2     ố p ần   t có d ện t    1.347m
2
 vớ    á là        vàn  24 . Gia 

 ìn  ôn  B, ông T t ốn  n  t    n     ủy   p   n   ầm  ố  G    ìn  ôn  B 

trả lạ    o      ìn  ôn  T số t ền là 34           n    á   ươn  sự t ốn  n  t 

  ôn   ó   án   áo về   p   n   ầm  ố   t này  

[3]  ét t  y    o dị    ố   t và v ệ  trả lạ  một p ần d ện t      t  ầm 

 ố   ữ  ôn  H vớ  ôn  B và ôn  N  là  ó t ật   ư    á  b n t ừ  n ận. 

[4]  ố  vớ  ông B và ông Nh trướ    y trìn  bày s u      ố   t  ến năm 

1992 giữ  ôn  H và ôn  B (không có ông Nh t  m dự) thỏa thuận miệng 

  ôn   ó lập    y t  và không có ai làm chứng thống nh t ông B, ông Nh sẽ 

trả lại cho ông H d ện t    t eo  o  ạ  t ự  tế là 5  66m
2
, còn ông B thì  ư c 

sử dụng toàn bộ diện tí   t eo  o  ạ  t ự  tế là 2 756m2; ông H  ũn    ôn  

p ả  trả lạ   2       n  t ền  ố   t   o  n ư ôn  H   uyển n ư n  luôn p ần 

  t này   o ôn  B và ôn  N .  

[5]     án   p sơ t ẩm xét l        nạ   ó v ệ    uyển n ư n    ữ  ông 

H vớ  ôn  B và ôn  N    ôn   ư   ôn   r t ừ  n ận    n  t    ôn  B  ôn  

Nh  ũn    ôn   ó b t  ứ   ứn   ứ     y t  và n ư   làm   ứn    ứn  m nh 

 ó v ệ    uyển n ư n   Do  ó ôn  B  ôn  N  y u  ầu ôn   r   uyển n ư n  

p ần   t tr n     p là   ôn   ó    s ;    p n ận y u  ầu  ủ   ộ ôn  Tr. 

[6] Ông B, ông Nh kháng cáo bản án   ạ      án   p p ú  t ẩm t  y  ổ  

trình bày là do   t ôn  H  ã bị t u     vào tập  oàn và   p lạ    o ôn  B  ôn  

Nh; không có t ỏ  t uận   uyển n ư n    t vớ  ôn  H  Do   t  ã vào tập  oàn 

bị t u       p lạ    o      ìn      ôn  n n   ôn    n    trả   t   o      ìn  

ông Tr. Ông B  un    p   ứn   ứ   ứn  m n  là    y xá  n ận ngày 

16/4/2018  ủ  ôn  L  Qu n   r n uy n là tập  oàn trư n   p Vĩn  L   (n y là 

 p Vĩn  Hưn ) cùng kèm theo có ôn  L    n H xá  n ận nộ  dun  ôn   r  ã 

xá  n ận là  ún  sự t ật. Nộ  dun  ông Tr xá  n ận năm  982 n à nướ  

  uyển  ổ  oàn  ết sản xu t t àn  lập  ập  oàn sản xu t. Ông H là n ư      p 

Vĩn  Hộ   ũ (n y là  p N ơn Quớ ) có d ện t      t   8   do s    t bị t u     

 ắt x m   n  n n ôn  H  ố   t   o ôn  B. S u     t àn  lập tập  oàn  ũn   ã 

  p p ần d ện t  h   t này   o      ìn  ôn  B và ôn  N  ổn  ịn  sản xu t  

Năm  988  ập  oàn tan rã; năm  992 ông H  ến t ươn  lư n  x n lạ    t  ôn  

B, ông Nh trả lạ  d ện t      t  6  ôn   ể   n trừ t ền  ố   t  D ện t      n lạ  

 2  ôn    n  tr n     p thì ông B, ông Nh   n  tá    o  ến nay.  

[7] V ệ  t  y  ổ  l        này  ủ  ôn  B  ôn  N  là   ôn  p ù   p vớ  

l        b n  ầu tạ      án   p sơ t ẩm   ũn  m u t u n  oàn toàn vớ  nộ  
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dun        o  èo  ố   t ngày 09/7/1982 giữ  ôn  H vớ  ôn  B        o  èo  ố 

  t  ã     n ận t ỏ  t uận là nếu   t vô tập  oàn ôn  B   ôn    n  tá   ư   

thì ông H p ả   oàn trả  ủ số t ền  2       n   ho ông B; ông H   ôn   ư   

   ếu nạ     n  t    Ủy b n n  n d n  uyện V  ũn   ã  ó văn bản số 

84/UBND-NC ngày 26/6/2  7 xá  n ận t ử    t 8 9 t uộ  t  bản    số 9 

  n  tr n     p từ trướ   ến n y   ôn   ó  ư  vô tập  oàn quản l   Ngoài ra 

ông B, ông Nh  ều  ó p ần   t   á   ùn     ị  p ươn   ã  ư       ôn   ăn  

   quyền sử dụn    t; n ưn   ố  vớ  p ần   t tr n     p     ôn  lạ    ôn     

 ăn     quyền sử dụn    ừ n ữn   ăn  ứ và n ận  ịn  tr n nên không châp 

n ận   án   áo  ủ  ôn  B, ông Nh.  

[8] Về    o dị    ố   t n ày  9/7/ 982    á  2       n   ư       án 

  p sơ t ẩm xá   ịn  t eo  ôn  văn số:  524/S  -QLG.CS ngày 29/6/2017 

 ủ   ụ    uế t n    n    áp xá   ịn :   á lú  vào t      ểm t áng 7/1982 là 

5  8   n /   lú    á  b n t ốn  n  t t oả t uận   á lú  là 5       n /   lú   

Quy r  t      á   ện tạ  2 362    lú  x 5       n /   lú  =    8         n   

Hộ ông Tr tự n uyện  oàn trả là 2            n   tạ  p   n t   p ú  t ẩm  ộ 

ông Tr   n    tự n uyện trả thêm  ộ      ìn  ôn  B  ôn  N  số t ền   uộ    t 

            n    ổn   ộn  số t ền là 3            n ; v ệ       ìn  ông Tr 

tự n uyện trả t  m t ền là  oàn toàn  ó l     o      ìn  ôn  B  ôn  N  nên Hộ  

  n  xét xử p ú  t ẩm  ôn  n ận sự tự n uyện này. 

[9]  ừ n ận  ịn  tr n  xét y u  ầu  ủ   ộ ông Tr  ố  vớ   ộ ông B, ông 

Nh là  ó  ăn  ứ  Yêu  ầu   án   áo  ủ  ông B, ông Nh và l   trìn  bày  ủ  

n ư   bảo vệ quyền và l        ủ  bị  ơn là không  ó  ơ s  n n   ôn     p 

n ận   ạ  d ện V ện   ểm sát  ề n  ị do ông Tr nâng số t ền   uộ    t l n là tự 

n uyện  ún  quy  ịn  nên  ề n  ị sử  bản án sơ t ẩm; v ệ   ề n  ị là p ù   p 

p áp luật n n    p n ận   

[10] Ngoài ra về  á   tuy n án   n   ư   ầy  ủ và n  ĩ  vụ   ậm t   

 àn  án   n   ư  rõ n n     sử  lạ   á   tuy n án  Hộ    n  xét xử p ú  t ẩm 

quyết  ịn    ôn     p n ận y u  ầu   án   áo  ủ  ông B, ông Nh; sử  bản án 

sơ t ẩm.  á  p ần   n lạ   ủ  bản án sơ t ẩm   ôn  bị   án   áo    án  n  ị 

 ó   ệu lự   ể từ n ày  ết t     ạn   án   áo    án  n  ị  

[11] Về chi phí, án p   d n sự p ú  t ẩm: Do sử  bản án sơ t ẩm n n 

ông B, ông Nh không p ả    ịu án p   p ú  t ẩm    

Vì  á  lẽ tr n  

QUYẾ      : 

  ăn  ứ vào   oản 2   ều 3 8 Bộ luật tố tụn  d n sự; 

Các   ều 123, 131, 132 Bộ luật D n sự năm 2  5;  

  ều  67 Luật   t     năm 2  3; 
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      ều 27 P áp lện  án p    lệ p   t   án  ủ  Ủy B n t ư n  Vụ Quố  

 ộ  số:   /2  9/UB VQH 2 n ày  27 t án    2  năm 2  9;  

   ều 29 N  ị quyết 326/2  6/UB VQH 4 n ày 3  t án   2 năm 2  6 

củ  Ủy b n t ư n  vụ Quố   ộ  quy  ịn  về mứ  t u  m ễn    ảm  t u  nộp  

quản lý và sử dụn  án phí, lệ p í Tòa án. 

- K ôn     p n ận   án   áo  ủ  Lê Thành B và ông Lê Quang Nh. 

-  ôn  n ận sự tự n uyện trả t  m t ền  ố   t  ủ   ộ ông Lê Hữu  r. 

- Sử  một p ần bản án d n sự sơ t ẩm số 57/2  7/DS-ST ngày 

29/9/2017  ủ      án n  n d n  uyện V. 

1. C  p n ận y u  ầu  ủ   ộ ôn  L  Hữu  r. 

K ôn     p n ận y u  ầu p ản tố  ủ  ôn  L    àn  B và ôn  L  Qu n  

N   N uyễn   ị B. 

Huỷ   p   n   ố   t   ữ  ôn  L  Văn H và ôn  L    àn  B, Lê Quang 

Nh. 

Huỷ   p   n   ố   t   ữ  ôn  L  M n    và ôn  L  Thành B. 

- Buộc hộ ông Lê Thành B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  

L  Hữu     L  Văn G    ỗ   ị K m Y và hộ ông Lê Minh T   rần   ị B    L 

 ó n  ĩ  vụ trả lại   o  ộ ôn  L  Hữu  r  P ạm   ị L  L   r  N  n  r  L   r  

 rú  G   L   r     n  G    rần  hanh Q d ện t      t   347m
2
. 

  t 1.347m
2
  ó vị tr  n ư s u: 

   ừ mố  M5  M4  ến M3 ( ướn    áp   t ôn  N uyễn Văn N ) là 

29,61m. 

   ừ mố  M6  ến mố  M5 ( ướn    áp   t  ủ  ôn  L  Qu n  N ) là 

46.13m. 

   ừ mố  M6  ến mố  M2 ( ướn    áp t ử    t 8 9) là 29 67m. 

   ừ mố  M2  ến mố  M3 ( ướn    áp   t ôn  N uyễn  ứ  H) là 

44.55m. 

 - Buộ  hộ ông Lê Quang Nh  N uyễn   ị B  L     n     L    u  D  

L     n  P    ỗ   ị Quỳn  N   ó n  ĩ  vụ trả lạ    o  ộ ôn  L  Hữu  r  

P ạm   ị L  L   r  N  n  r  L   r   rú  G   L   r     n  G    rần    n  Q 

d ện t      t 1.409m
2
. 

  t 1.409m
2 
 ó vị tr  n ư s u: 

   ừ mố  M6  ến mố  M5 ( ướn    áp t ử    t ông B quản l ) là 

46,13m. 
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   ừ mố  M5  ến mố  M8 ( ướn    áp t ử    t ôn  N uyễn Văn N ) là 

28,78m. 

   ừ mố  M8  ến mố  M7 ( ướn    áp   t L  Văn   ) là 48 57m. 

   ừ mố  M7  ến mố  M6 ( ướn    áp t ử    t 819) là 30,62m 

 (   t t uộ  một p ần  ủ  t ử  8 9  t  bản    số 9 tọ  lạ   p Vĩn  

Hưn   xã Vĩn    ạn    uyện V  t n    n    áp do  ộ ôn  L  Hữu  r  ứn  

t n quyền sử dụn    t n ày  5/  / 999  Theo sơ     o  ạ    t tr n     p ngày 

07/7/2017). 

-  ôn  n ận sự tự n uyện  ủ  hộ ôn  L  Hữu  r  P ạm   ị L  L   r  

N  n  r  L   r   rú  G   L   r     n  G    rần    n  Q hoàn trả cho hộ ông 

L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  L  Hữu   , Lê Văn 

Gi,  ỗ   ị K m Y số t ền là 15.000.000   ng (Mư   lăm tr ệu   n ), hoàn trả 

cho hộ ôn  L  Qu n  N   N uyễn   ị B  L     n     L    u  D  L     n  

Ph,  ỗ   ị Quỳn  N  số t ền là 15.000.000   ng (Mư   lăm tr ệu   n )  

2     p n ận y u  ầu  ủ   ộ ôn  L  M n      rần   ị B    L  ố  vớ  

ông Lê Thành B. 

Buộc hộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  

L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị K m Y  ó n  ĩ  vụ  oàn trả cho hộ ông Lê 

Minh T, Trần   ị B    L là 34           n  (B  mươ  bốn tr ệu   n ). 

3  Về     p   xem xét t ẩm  ịn  tạ    ỗ và  ịn    á tà  sản: 

    p    o  ạ    ịn    á là 4 565       n   Số t ền này ôn  L  Hữu  r 

 ã tạm nộp và     xon  n n buộ   ộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N  , Lê 

Hữu     L     n  Q  L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị K m Y p ả   oàn trả   o 

ôn  L  Hữu  r là 2 282 5     n  (H   tr ệu     trăm tám mươ      n  ìn năm 

trăm   n ); Buộ   ộ ôn  L  Qu n  N   N uyễn   ị B, Lê Thanh T, Lê Thuý 

D, Lê Thanh Ph,  ỗ   ị Quỳn  N   oàn trả   o ôn  L  Hữu  r là 2.282.500 

  n  (H   tr ệu     trăm tám mươi hai nghìn năm trăm   n ). 

Kể từ n ày  ó  ơn y u  ầu t    àn  án  ủ  n ư    ư   t    àn  án, mà 

n ư   p ả  t    àn  án   ư  t    àn  xon  t ì  àn  t án    n p ả    ịu t ền lã  

bằn  5 % mứ  lã  su t theo quy  ịn  tạ    oản     ều 468  ủ  Bộ luật d n sự 

năm 2  5 tươn  ứn  vớ  t       n   ư  t    àn   ến     thi hành án xong. 

3  Về án p   sơ t ẩm:  

Buộ   ộ ôn  L    àn  B  N uyễn   ị N    L  Hữu     L     n  Q  

L  Hữu   , Lê Văn Gi,  ỗ   ị Kim Y p ả  nộp 6 75        n  t ền án p   sơ 

t ẩm d n sự     u trừ vào 3         n  tạm ứn  án p    ã nộp t eo b  n l   

 6648 n ày  8/9/2  7  ủ       ụ       àn  án d n sự  uyện V  số t ền   n lạ  

p ả  nộp là 6 45        n . 
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Buộ   ộ ôn  L  Qu n  N   N uyễn   ị B  L     n     L    u  D  L  

Thanh Ph,  ỗ   ị Quỳn  N  p ả  nộp 5 284       n  t ền án p   sơ t ẩm d n 

sự   ư      u trừ vào 3         n  t ền tạm ứn  án p    ã nộp t eo b  n l   số 

16649 ngày 18/9/2017  ủ       ụ       àn  án d n sự  uyện V  số t ền   n lạ  

p ả  nộp 4 984       n . 

 n  L  Hữu  r  ư   n ận lạ  t ền tạm ứn  án p    ã nộp là 5 2       

  n  t eo b  n l   số 00444 ngày 06/5/2016  ủ       ụ  T    àn  án d n sự 

 uyện V.  

Ông Lê Minh T  ư   n ận lạ  t ền tạm ứn  án p    ã nộp 825       n  

theo b  n l   số  8985 n ày 2 / 2/2017  ủ       ụ  t    àn  án d n sự  uyện 

V. 

3  Về án p   p ú  t ẩm:  

Ông Lê Thành B  ư   n ận lạ  300       n  t ền án p   d n sự phúc 

t ẩm  ã nộp t eo b  n l    6698 ngày 10/10/2  7  ủ       ụ   hi hành án dân 

sự  uyện V.  

Ông Lê Quang Nh  ư   n ận lạ  300       n  t ền án p   phúc t ẩm 

d n sự  ã nộp t eo b  n l   số 16697 ngày 10/10/2017  ủ       ụ      hành án 

d n sự  uyện V.  

 rư n    p bản án  quyết  ịn   ư   t    àn  t eo quy  ịn  tạ    ều 2 

Luật t    àn  án d n sự t ì n ư    ư   t    àn  án d n sự  n ư   p ả  t    àn  

án d n sự  ó quyền t oả t uận t    àn  án  quyền y u  ầu t    àn  án  tự 

n uyện t    àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t    àn  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6  

7, 7a, 7b và 9 Luật t    àn  án d n sự  t      ệu t    àn  án  ư   t ự    ện 

t eo quy  ịn  tạ    ều 3  Luật t    àn  án d n sự  

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật  ể từ n ày tuy n án  

 

Nơi nhận: 

-  á   ươn  sự; 

- V ện   ểm sát t n    n    áp; 

- Tòa án  uyện V; 

- Ch   ụ   H DS  uyện V; 

- Lưu    sơ vụ án  VP  

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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